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PHẦN I
NỘI DUNG 1: AlKANE
Câu 1. Alkane là các hydrocarbon
A. no, mạch vòng.				B. no, mạch hở.
C. không no, mạch hở.				D. không no, mạch vòng.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?
A. Chỉ có liên kết đôi.					B. Chỉ có liên kết đơn.
C. Có ít nhất một vòng no.				D. Có ít nhất một liên kết đôi.
Câu 3. Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là
A. CnH2n+2 (n ≥ 1).		B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n-2 (n ≥ 2).	D. CnH2n-6 (n ≥ 6).
Câu 4. Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?
A. C2H6.			B. C3H6.		C. C4H10. 		D. C5H12.
Câu 5. Công thức phân tử của methane là
A. C2H6.			B. C3H8. 		C. C4H10.		D. CH4. 
Câu 6. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử propane là
A. 6.				B. 4.			C. 10.			D. 8. 
Câu 7. Alkane (CH3)2CH–CH3 có tên theo danh pháp thay thế là
A. 2-methylpropane.		B. isobutane.		C. butane. 		D. 2-methylbutane.
Câu 8. Hydrocarbon X có công thức cấu tạo: 
[image: 2]Danh pháp thay thế của X là
A. 2,3-dimethylpentane.	B. 2,4-dimethylbutane.C. 2,4-dimethylpentane.D. 2,4-methylpentane.
Câu 9. Alkane Y có công thức cấu tạo:
[image: 3]Danh pháp thay thế của Y là
A. 2,3,3-methylbutane.				B. 2,2,3-dimethylbutane.
C. 2,2,3-trimethylbutane.				D. 2,3,3-trimethylbutane.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kết σ bền vững. 
B. Các phân tử alkane hầu như không phân cực. 
C. Ở điều kiện thường các alkane tương đối trơ về mặt hoá học. 
D. Trong phân tử methane, bốn liên kết C–H hướng về bốn đỉnh hình vuông.
Câu 11. Ở điều kiện thường hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng?
A. C4H10. 			B. C2H6. 		C. C3H8.		D. C6H14. 
Câu 12. Phản ứng đặc trưng của hydrocarbon no là phản ứng
A. tách.			B. thế.			C. cộng.		D. oxi hóa.
Câu 13: Công thức phân tử nào sau đây là alkane?
A. C3H6.			B. C2H2.		C. CH4.		D. C2H4.
Câu 14. Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, xăng và dầu diesel có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, công nghiệp. Vậy thành phần chính của các nhiên liệu này là 
A. arene.			B. alkyne.		C. alkane.		D. alkene.
NỘI DUNG 2: HYDROCARBON KHÔNG NO (AlKENE-ALKYNE)
Câu 15: Công thức tổng quát của alkyne là
A. CnHn+2 (n ≥ 1).		B. CnH2n+2 (n ≥ 0).	C. CnH2n (n ≥ 2).	D. CnH2n-2 (n ≥ 2).
Câu 16: Công thức tổng quát của alkene là
A. CnHn+2 (n ≥ 1).		B. CnH2n+2 (n ≥ 0).	C. CnH2n (n ≥ 2).	D. CnH2n-2 (n ≥ 2).
Câu 17: Hợp chất nào sau đây là một alkene?
A. CH3CH2CH3.		B. CH3CH=CH2.	C. CH3C≡CH.		D. CH2=C=CH2.
Câu 18: Hợp chất nào sau đây là một alkyne?
A. CH3CH2CH2CH3.		B. CH3CH=CH2.	C. CH3CH2C≡CH.	D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 19: Chất nào sau đây có chứa hai liên kết π trong phân tử?
A. C2H6.			B. C3H4.		C. C2H4.		D. C4H8.
Câu 20: Số liên kết σ và liên kết π trong phân tử CH≡C–CH=CH2 lần lượt là
A. 7 và 2.			B. 7 và 3.		C. 3 và 3.		D. 3 và 2.
Câu 21: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là acetylene. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, ethylen trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với acetylene. Công thức phân tử của ethylene là
A. CH4.			B. C2H6.		C. C2H4.		D. C2H2.
Câu 22: Cho alkyne X có công thức cấu tạo sau: CH3C≡C-CH(CH3)-CH3. Tên của X là
A. 4-methylpent-2-yne.				B. 2-methylpent-3-yne.
C. 4-methylpent-3-yne.				D. 2-methylpent-4-yne.
Câu 23: Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CH-CH2CH2CH3?
A. (CH3)2C=CH-CH3.					B. CH2=CH-CH2CH3.
C. CH≡C-CH2CH2CH3.				D. CH2=CH-CH2CH=CH2.
Câu 24: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. CH2=CH-CH=CH2.				B. CH3-CH=C(CH3)2.
C. CH3-CH=CH-CH=CH2.				D. CH2=CH-CH2-CH3.
Câu 25:  Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước Br2?
A. Acetylene.			B. Propylene.		C. Ethylen.		D. Methane.
Câu 26:  Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu nước bromine?
A. Butane.			B. Methane.		C. Ethylene.		D. Propane.
Câu 27:  Hydrocarbon nào sau đây khi phản ứng với nước bromine thu được 1,2-dibromobutane?
A. But-1-ene.			B. Butane.		C. Buta-1,3-diene.	D. But-1-yne.
Câu 28: Trùng hợp ethylen sản phẩm thu được có công thức là
A.  -CH2-CH2-.		B. CH2=CH2.		C. (-CH2-CH2-)n.	D. n(-CH2-CH2-) 
Câu 29:   Cho các chất: 2-methylpropene, but-1-ene, cis-but-2-ene, 2-methylbut-2-ene. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:
A. 2-methylbut-2-ene và but-1-ene.			B. cis-but-2-ene và but-1-ene.
C. but-1-ene, 2-methylpropene và cis-but-2-ene.	D. 2-methylpropene và cis-but-2-ene.
Câu 30:  Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4?
A. Acetylene.			B. Propylene.		C. Ethylen.		D. Methane. 
Câu 31:  Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.				B. CH3-CH2-CHBr-CH3.
C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.				D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
Câu 32:  Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. Methane.			B. Ethylen.		C. Benzene.		D. Propyne.
Câu 33. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. Ethylene			B. Methane		C. Benzene.		D. Propyne.
Câu 34. Khi cho acetylene phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm hữu cơ là
A. HC≡CH.			B. HC≡CAg.		C. AgC≡CAg.		D. CH2=CH2.
Câu 35: Khi cho propene tác dụng với HCl, theo qui tắc Makkovnikov thì sản phẩm chính là 
A. CH3-CHCl-CH3.    		B. CH3-CH2-CH2Cl.   C. CH3-CH2-CHCl2.	D. CH3-CCl2-CH3.
Câu 36: Để phân biệt ethane và ethene, dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất ?
A. Phản ứng đốt cháy.					B. Phản ứng với hydrogen.
C. Phản ứng với nước bromine.			D. Phản ứng trùng hợp. 
Câu 37: Hàn xì là một trong những công nghệ hàn rất phổ biến, nhiệt lượng tỏa ra để hàn, cắt kim loại dựa trên phản ứng cháy của chất X (nhiệt độ tạo ra gần 3000oC). Chất X được tạo ra từ đất đèn. CTPT X là
A. C2H4.			B. C2H6.		C. CH4.		D. C2H2.
Câu 38: Chất nào sau đây có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?
A. Methane.			B. Ethlylene.		C. Acetylene.		D. But -2-yne.
NỘI DUNG 3: HYDROCARBON THƠM
Câu 39. Dãy đồng đẳng của benzene có công thức chung là
A. CnH2n+6; n[image: ] 6.		B. CnH2n-6; n [image: ]3.	C. CnH2n-6; n [image: ] 6.	D. CnH2n-6; n [image: ] 6.
Câu 40. Chất nào sau đây có thể làm nhạt màu nước bromine trong CCl4 ở điều kiện thường?
A. Benzene.			B. Toluene.		C. Styrene.		D. Naphthalene.
Câu 41. Chất lỏng X có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. X là chất nào trong các chất sau đây?
A. Benzene.			B. Toluene.		C. Styrene.		D. Naphtalene.
Câu 42. Công thức phân tử của benzene là
A. C6H12.			B. C7H8.		C. C6H6.		D. C8H10.
Câu 43. Công thức phân tử của styrene là
A. C8H10.			B. C7H8.		C. C6H6.		D. C8H8.



Câu 44. Công thức cấu tạo của toluene (hay methylbenzene) là

A. [image: ].		B. [image: ].		C. [image: ].	D. .
Câu 45. Dung dịch bromine có thể phân biệt cặp chất nào sau đây?
A. Etene và propene.					B. Ethylene và styrene.	
C. Methane và propane.				D. Toluene và styrene.
Câu 46: Công thức phân của của bezene là
A. C7H14			B. C8H8		C. C6H6		D. C7H8
Câu 47: Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều
A. vòng benzene.		B. liên kết đơn.	C. liên kết đôi.		D. liên kết ba.
NỘI DUNG 3: DẪN XUẤT HALOGEN
Câu 48: Chất nào sau đây thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon? 
A. C2H5OH.			B. CH3CHO.		C. CH3Cl.		D. C2H7N.
Câu 49: Khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hydrogen của hydrocarbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được
A.  alcohol.				   		B.  aldehyde. 
C.  dẫn xuất halogen của hydrocarbon. 	   	D.  carboxylic acid.

Câu 50: Tên gọi theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo  là
A. 1-chloropropane.		B. 2-chloropropane.	C. 3-chloropropane.	D. propyl chloride.


[bookmark: _Hlk196224342]Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Propane  X  Y. Biết X, Y là sản phẩm chính khi thực hiện các phản ứng trong chuyển hóa trên. Kết luận nào sau đây sai?
A.  Khi thực hiện phản ứng tách hydrogen halide của X thu được propene.
B.  X có tên thay thế là 2-chloropropane.
C.  Công thức phân tử của Y là C3H8O.  
D.  Y là alcohol bậc I.

Câu 52: Cho phản ứng: CH3CH2CHClCH3  X (sản phẩm chính). X là chất nào sau đây?
A. CH3CH2CH=CH2.		B. CH3CH2CH(OH)CH3.	C. CH3C≡CCH3.	D. CH3CH=CHCH3.

Câu 53: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: 
Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev của phản ứng trên là


A. CH2=CHCH2CH3.		B. CH3CH=CHCH3.		C. CHCCH2CH3.	D. CH3CCCH3.
Câu 54: Trong thể thao, khi các vận động viên bị chấn thương do va chạm, không gây ra vết thương hở, gãy xương,... thường được nhân viên y tế dùng loại thuốc xịt, xịt vào chỗ bị thương để gây tê cục bộ và vận động viên có thể quay trở lại thi đấu. Hợp chất chính có trong thuốc xịt là
A. carbon dioxide.		B. hydrogen chloride.		C. chloromethane.	D. chloroethane.
NỘI DUNG 5: ALCOHOL - PHENOL
Câu 55. Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là
A. CnH2n+1OH (n ≥ 1, nguyên).				B. CnH2n+2O (n ≥ 2, nguyên).
C. CnH2nOH (n ≥ 1, nguyên).					D. CnH2n–1OH (n ≥ 2, nguyên).
Câu 56. Hợp chất nào sau đây là alcohol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở?
A. CH3-CHOH-CH3.		B. CH2=CH-CH2OH.		C. HOCH2-CH3.	D. C6H5-CH2OH.
Câu 57. Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo CH3CH2CH2OH là
A. propan-1-ol.		B. propan-2-ol.		C. propyl alcohol.	D. isopropyl alcohol.

Câu 58. Cho phản ứng hoá học sau: CH3CHOHCH2CH3 ? Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev trong phản ứng trên là
A. but-l-ene.			B. but-2-ene.			C. but-l-yne.		D. but-2-yne.
Câu 59. Alcohol nào sau đây khi tách nước tạo thành hai alkene đồng phân cấu tạo?
A. CH3CH2OH.		B. CH3-CHOH-CH3.		C. CH3CHOHCH2CH3.D. CH3OH.

Câu 60: Xăng E5 chứa  thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2L xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. Thể tích ethanol có trong lượng xăng trên là




A. .			B. .			C. .		D. .
Câu 61: Phenol và ethanol đều tác dụng được với chất nào sau đây ?
A. dung dịch NaCl.		B. dung dịch NaOH.		C. nước bromine.	D. Na.



PHAN II
Câu 62. X có công thức CH3CH2Cl, được sử dụng để ngăn chặn cơn đau do tiêm và tiểu phẫu hoặc dùng để làm giảm đau tạm thời các chấn thương nhỏ khi chơi thể thao. Ethyl chloride cũng giúp giảm đau cơ bắp sau khi tập luyện kéo dài.
a) Tên thay thế của dẫn xuất trên là ethyl chloro.	
b) X phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thích hợp tạo ethanol.
c) Trong môi trường acid, X có thể tách HCl tạo thành ethene.
d) X có nhiệt độ sôi cao hơn ethane.
Câu 63: Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của glycerol và ethanol với copper (II) hydroxide theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 – 4 giọt dd CuSO4 2% và 2 – 3 giọt dd NaOH 10%, lắc nhẹ.
Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glycerol vào ống nghiệm thứ nhất, 2 – 3 giọt ethanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm.
a) Sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh lam của copper(II) hydroxide.
b) Sau bước 2, trong cả hai ống nghiệm kết tủa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam thẫm.
c)  Thí nghiệm trên, được dùng để phân biệt ethanol và glycerol.
d)  Ở bước 1, nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ba(OH)2 thì hiện tượng thu được không thay đổi.
PHAN III
[bookmark: _Hlk157065167]Câu 64. Ba hydrocarbon A, B và C có cùng công thức phân tử C5H12. Khi cho hỗn hợp A, B và C tác dụng với chlorine (có chiếu sáng) thì số cấu tạo sản phẩm thế monochlorine tối đa có thể tạo thành là bao nhiêu? 
Câu 65.Có 4 chất: methane, ethylene, but-1-yne, but-2-yne. Trong 4 đó có mấy chất tác dụng với dung dịch Br2, AgNO3/NH3?
A. 3.				B. 4.			C. 2.			D. 1.
Câu 66. Cho các chất: CH2=CH2; CH≡C-CH3; styrene, CH3-CH2-CH3; CH2=CH-CH=CH2. Số chất làm mất màu vàng nâu của nước bromine là bao nhiêu? 
Câu 67. Cho các chất có công thức sau:
                  [image: ]
Trong các chất trên, liệt kê theo thứ tự tăng dần các chất là sản phẩm chính khi cho toluene tác dụng với chlorine trong điều kiện đun nóng và có mặt FeCl3.
Câu 68. Cho lần lượt các chất sau: Na, NaNO3, Br₂, NaOH vào dung dịch phenol. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
Câu 69. Thuốc nổ TNT là chất rắn màu vàng được dùng trong lĩnh vực quân sự; sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác (được tính tương đương với TNT). Tính khối lượng toluene cần dùng để điều chế 1,135 kg thuốc nổ, biết hiệu suất của cả quá trình là 40%.(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)	
 Câu 70. Bình “gas” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Khi đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propane tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butane tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí “gas” của hộ gia đình Y là 10 000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 67,3%. Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình Y sử dụng hết bình gas trên? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
PHÂN IV
Câu 71: Kết quả thí nghiệm trong bài thực hành về alcohol (có -OH  C = 3) và phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Nước bromine
	Xuất hiện kết tủa trắng

	Y
	Cu(OH)2/NaOH
	Dung dịch có màu xanh lam


a. Xác định CTCT X, Y và gọi tên.			b. Viết phương trình phản ứng.
Câu 72: Để thu được 920 ml ethanol 500 (d= 0,8 g/ml) ở hiệu suất 75%, thì khối lượng gạo nếp (có chứa 80% tinh bột về khối lượng) cần phải dùng là bao nhiêu gam?
Câu 73. Đốt cháy hòan toàn m gam hh X gồm ba alcohol (đơn chức, cùng dãy đồng đẳng), thu được 9,916 lít khí CO2 (đkc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là
	A. 7,85 gam.	B. 7,40 gam.	C. 6,50 gam.	D. 5,60 gam.
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